
STT TUỔI PARA ĐỊNH BỆNH

4 0 0

4 0 0

7 1 49 5005 UXTC dưới niêm mạc

7 2 42 0000 UXTC gây cường kinh/Suy thận

7 3 21 ĐT ULNMTC BT(T)

8 4 55 1001 K NMTC giai đoạn IA

8 5 43 2002 K NMTC giai đoạn IA

9 6 47 2012 LNMTC BT(T) + Adenomyosis

9 7 42 2002 UBT (P) 6cm

9 8 25 ĐT UBT 2 bên  7cm

11 9 41 2002 UBT (P) 5cm

11 10 31 2002 UBT (P) 6cm

11 11 24 1001 UBT 8 cm

2 12 30 2002 UBT (P) 6cm

2 13 30 0000 VS I/ ứ dịch TV(P)

2 14 29 0000 UBT (T) 5 cm

15 25 0100 UBT (P) 5cm

16 26 ĐT UBT (T) 5 cm

17 23 0000 UBT (P) 6cm

4 0 0

4 0 0

7 1 67 3023 Sa TC BQ độ III + TT độ II

7 2 48 0000 UBT (P) 8cm/VMC

7 3 40 2012 Polype lòng TC

8 4 67 8026 K NMTC giai đoạn IA

8 5 44 3003 LNMTC ở TC & BT THƯƠNG.BM + QUANG.BM + AMURAO.TT

BS KHOA NS + OANH.BMHS + ĐỨC LĨNH.TT

BS KHOA NS + GIA ĐỨC + PHƯỚC HIỀN.TT

V.THÀNH + MỸ HẠNH 2 + THÚY PHƯƠNG.TT

V.THÀNH + MỸ HẠNH 2 + THÚY PHƯƠNG.TT

V.THÀNH + MỸ HẠNH 2 + THÚY PHƯƠNG.TT

THƯƠNG.BM + QUANG.BM + AMURAO.TT

THU THỦY + M.TUYỀN + OSILLA.TT

THU THỦY + M.TUYỀN + OSILLA.TT

THU THỦY + M.TUYỀN + OSILLA.TT

DỰ BỊ

DỰ BỊ

DỰ BỊ

LÊ DIỆP + HIẾN MINH + HOÀI NAM

HIẾN MINH + HOÀI NAM

HIẾN MINH + HOÀI NAM

ĐIỀN + VY.YD + CRUZ.TT

ĐIỀN + VY.YD + CRUZ.TT

ĐIỀN + VY.YD + CRUZ.TT

BS PHẨU THUẬT

BS KHOA NS + PHƯƠNG THẢO + ANH TUẤN.TT

BS KHOA NS + TUYẾT TRINH + ĐÌNH HIẾU.TT

THỌ + PHẠM TÀI + A.THƯ4

THỌ + PHẠM TÀI + A.THƯ4

PHẠM TÀI + A.THƯ4

THỐNG + HƯNG + VĂN LỰU.TT

THỐNG + HƯNG + VĂN LỰU.TT

NS Bóc u, KTSD

NS BTC cắt đốt polype

NS Cắt TC toàn phần + 2PP + t/sát hạch

NS Cắt TC toàn phần + PP có u

NS Bóc u, KTSD

NS Bóc u, KTSD

NS Bóc u, KTSD

NS CĐ ĐT

NS CĐ ĐT

Đặt m/ghép thành T&S nâng TC-BQ-TT(ngã ÂĐ)

NS Bóc u, KTSD

NS Bóc u, KTSD

NS Bóc u, KTSD

NS Bóc u, KTSD

NS BTC + ổ bụng, CĐ ĐT

NS Bóc u, KTSD

NS Bóc u, KTSD

NS Cắt TC toàn phần + 2PP + nạo hạch chậu 2b

NS Cắt TC toàn phần + 2PP + nạo hạch chậu 2b

NS Cắt HTTC chừa BT(T)

NS Bóc u, KTSD

NS Bóc u, KTSD

Từ ngày 03/08/2015 đến ngày 09/08/2015 (Tuần4)

DANH SÁCH BỆNH NHÂN ĐƯỢC DUYỆT PHẪU THUẬT NỘI SOI

DỰ ĐỊNH CÁCH MỔ

NS CĐ ĐT

NS CĐ ĐT

NS Cắt TC toàn phần + 2PP

NS Cắt HTTC chừa 2BT

BN TNTC

NGUYỄN THỊ BẾ

NGUYỄN THỊ HIỀN

HỒ NGỌC NGA

NGUYỄN THỊ TÌNH

NGUYỄN THỊ HOA

LẠI THỊ YẾN

LÊ THỊ HOÀI

LÊ THỊ KIM LANH

NGUYỄN THỊ NGỌC LINH

LÂM NGỌC TƯƠI

BN TNTC

LÊ THỊ KIM LỆ

ĐINH THỊ TÚ UYÊN

NGUYỄN THỊ HỒNG THỦY

VŨ THỊ HẢO

HOÀNG THỊ VÂN

NGUYỄN THỊ MAI THANH

HỌ VÀ TÊN

BN TNTC

BN TNTC

TRẦN THỊ TƯỜNG VÂN

TỐNG THỊ THANH THÚY

NGUYỄN THỊ THU HƯƠNG

THÁI THỊ LÝ

NGUYỄN THỊ BÍCH THỦY

NGUYỄN THỊ THỦY

3037

3033

118UB

2913

3027

3013

3021

157N

SHC

5289

2889

KP

115UB

116UB

2902

SỞ Y TẾ TPHCM

BỆNH VIỆN TỪ DŨ

Thứ: HAI 

Thứ: BA 

2982

3028

3016

3009

PM

Ngày: 03/08/2015 

Ngày: 04/08/2015 

3006

3031

5158

3001



8 6 39 0000 UXTC + UBT(P)/HM I

9 7 55 2002 UXTC 12 tuần

9 8 49 3003 Đa NXTC 14 tuần

9 9 46 0010 UBT (T) 5cm/VMC

11 10 52 3003 UBT (T) 7 cm

11 11 33 1001 UNBT to/HM II

11 12 23 0010 UBT 2 bên/UNBN gđ I đã đ/trị ổn

2 13 35 0000 Nang ứ dịch TV(P)/HM I

2 14 35 1001 UBT (T) 6 cm

2 15 15 ĐT UBT (T) 10 cm

16 29 1001 UBT (P) 6cm

17 18 ĐT UBT (T) 6 cm type II

4 0 0

4 0 0

7 1 63 ĐT Sa TC BQ độ 4/đã cắt đoạn CTC

7 2 46 ĐT UXTC 12 tuần

7 3 39 2002 UBT (T) to tái phát

8 4 54 2002 UBT (T) 6 cm/VMC 2 lần

8 5 45 3023 UXTC gây rong huyết

8 6 28 2012 UBT (P) 5cm

9 7 52 2012 UBT/VMC

9 8 45 2002 UBT (T) 8 cm

9 9 40 2002 Viêm ứ dịch TV(P)

11 10 57 4014 UBT (P) 7cm

11 11 36 ĐT UBT (P) 5cm

11 12 27 0000 UBT (T) /VMC NS

2 13 35 0000 VS I + UNBT(T) 8cm

2 14 33 1001 VS II/ Tắc ODT 2 bên

2 15 32 0010 UBT (T) 6 cm

16 26 0000 VS I/ Tắc 2 ODT DỰ BỊ

H.THẮM + H.QUYÊN + MỘNG TUYỀN.TT

H.THẮM + H.QUYÊN + MỘNG TUYỀN.TT

H.THẮM + H.QUYÊN + MỘNG TUYỀN.TT

K.HOÀNG + NGỌC DUNG + THẠC VĂN.TT

K.HOÀNG + NGỌC DUNG + THẠC VĂN.TT

K.HOÀNG + NGỌC DUNG + THẠC VĂN.TT

THỤC TRANG + THANH THỦY.TT+ PHƯƠNG ANH

THỤC TRANG + THANH THỦY.TT+ PHƯƠNG ANH

THỤC TRANG + THANH THỦY.TT+ PHƯƠNG ANH

N.QUANG + DIỆU HIỀN + NGỌC DUNG.TT

N.QUANG + DIỆU HIỀN + NGỌC DUNG.TT

N.QUANG + DIỆU HIỀN + NGỌC DUNG.TT

DỰ BỊ

BS KHOA NS + B.HUYỀN + PHƯƠNG HẠNH.TT

BS KHOA NS + K.XUYẾN + THỊ HAI.TT

MỸ NHI + ANH TUẤN + THANH HƯƠNG.TT

MỸ NHI + ANH TUẤN + BÍCH TY

MỸ NHI + ANH TUẤN + BÍCH TY

TH.HOÀNG.BM + ĐẠI NAM.NT + MINH TÂM.TT

TH.HOÀNG.BM + ĐẠI NAM.NT + MINH TÂM.TT

M TUẤN + TRÚC ANH + PHƯƠNG TRÂN.TT

M TUẤN + TRÚC ANH + PHƯƠNG TRÂN.TT

M TUẤN + TRÚC ANH + PHƯƠNG TRÂN.TT

DỰ BỊ

THƯƠNG.BM + QUANG.BM + AMURAO.TT

THU NGUYỆT + V.HÙNG + LỆ QUYÊN

THU NGUYỆT + V.HÙNG + LỆ QUYÊN

THU NGUYỆT + V.HÙNG + LỆ QUYÊN

TH.HOÀNG.BM + ĐẠI NAM.NT + MINH TÂM.TT

NS BTC + ổ bụng ,Bóc u, KTSD

NS BTC + ổ bụng, CĐ ĐT

NS Bóc u, KTSD

NS BTC + ổ bụng, CĐ ĐT

NS Cắt TC toàn phần + 2PP

NS Bóc u, KTSD

NS Cắt TV(P), KTSD

NS Cắt PP có u, KTSD

NS Bóc u, KTSD

NS Bóc u, KTSD

NS Cố định sàn chậu vào mỏm nhô

NS Cắt HTTC chừa 2BT

NS Cắt PP có u, KTSD

NS Cắt TC toàn phần + 2PP

NS Cắt HTTC chừa 2BT

NS Bóc u, KTSD

NS Bóc u, KTSD

NS Bóc u, KTSD

NS Bóc u, KTSD

NS Bóc u, KTSD

NS CĐ ĐT

NS CĐ ĐT

NS Cắt TC chừa 2BT nếu tốt

NS Cắt PP có u, KTSD

NS Cắt PP có u, KTSD

NS BTC + ổ bụng ,Bóc u, KTSD

NS Bóc u, KTSD

NS BTC + ổ bụng, CĐ ĐT

NS BTC + ổ bụng , Bóc UBT + UXTC, KTSD

NS Cắt TC toàn phần + 2PP

VŨ THỊ LOAN

LÊ THỊ HỒNG HÀ

DANH THỊ MỸ LINH

NGUYỄN THỊ PHƯƠNG

NGÔ THỊ KIM THOA

HUỲNH THỊ KHÁNH UYÊN

PHẠM THỊ TUYẾT MAI

TRẦN THỊ THƯƠNG

LÊ THỊ HẠNH

PHAN THỊ EM

TRƯƠNG THỊ NGỌC LIÊN

NGUYỄN THỊ DUNG

BN TNTC

BN TNTC

NGUYỄN THỊ HƠN

PHAN HỒNG THƠ

NGUYỄN THỊ HẰNG

LÊ THỊ CHÁNH

VÕ THỊ THẤT

ĐINH THÍ SƠN

ĐẶNG THỊ THANH NGA

VÕ NHẬT LA

TRẦN THỊ HƯƠNG THƠM

NGUYỄN THỊ LAN CHI

TRẦN THỊ MỸ HẠNH

ĐỖ THỊ TRỌN

PHAN THỊ HIỀN

ĐINH THỊ THỦY

ĐOÀN THỊ KIM THU

NGUYỄN TÊ RA

5469

5398

5395

5486

2964

5381

2935

5374

5475

UBPK

159N

2928

2944

2956

2933

5584

3034

3040

3060

3049

2921

3030

5473

3051

UBPK

3039

3061

2919

Thứ: TƯ 

Thứ: NĂM 

Ngày: 05/08/2015 

Ngày: 06/08/2015 



4 0 0

4 0 0

7 1 66 6015 Sa TC BQ độ III + TT độ II

7 2 41 1001 Đa NXTC 14 tuần

7 3 31 0020 UBT (T) 10 cm

8 4 57 0000 K NMTC giai đoạn IB

8 5 39 2002 UXTC 12 tuần

8 6 45 4014 UBT (T) 8 cm

9 7 52 0000 UXTC 14 tuần/Tiểu đường

9 8 45 2002 UXTC 12 tuần

9 9 42 2002 UXTC 12 tuần/VMC

11 10 48 3023 UBT (P) 7cm

11 11 32 1011 VS II/ Tắc 2 ODT

11 12 24 0000 UBT (T) 7 cm

2 13 31 ĐT UBT 2 bên 6cm

2 14 31 1021 UBT (P) 7cm

2 15 27 0000 VS I/ Tắc 2 ODT

16 30 1011 VS II/ Tắc 2 ODT

17 20 ĐT UBT (T) 7 cm

4 0 0

4 0 0

7 1 53 3023 UXTC 12 tuần

7 2 40 3013 TD Polype nhau

7 3 34 2012 NXTC 14 tuần

8 4 40 2012 ULNMTCBT 2 bên/BC cấp dòng 

4 0 lynphôn đã diều trị ổn

8 5 34 1022 Td ULNMTC BT(P) 6cm dính

8 6 25 0010 VS II/NXTC dưới niêm mạc

9 7 32 2022 Td ULNMTC BT(P) 2 bên

9 8 30 ĐT UBT (P)/KBT đã điều trị ổn

9 9 20 ĐT UXTC có cuống

11 10 36 2012 UBT (T) 7 cm

ÁI THỤY + MINH NGỌC + TUẤN ANH.TT

ÁI THỤY + MINH NGỌC + TUẤN ANH.TT

H.HIỆP + ÁI + VĂN LONG.TT

PHAN NGA + V.HÙNG + THỊ HƯỞNG.TT

THƯƠNG.BM + ĐÌNH VINH + Đ.NGỌC.NT

THƯƠNG.BM + ĐÌNH VINH + Đ.NGỌC.NT

THƯƠNG.BM + ĐÌNH VINH + Đ.NGỌC.NT

THƯƠNG.BM + ĐÌNH VINH + Đ.NGỌC.NT

ÁI THỤY + MINH NGỌC + TUẤN ANH.TT

DỰ BỊ

DỰ BỊ

BS KHOA NS + THANH MAI + THỊ THU.TT

BS KHOA NS + HỮU DANH + XUÂN QUYÊN.TT

PHAN NGA + V.HÙNG + THỊ HƯỞNG.TT

PHAN NGA + V.HÙNG + THỊ HƯỞNG.TT

LÊ DIỆP + THU + BAUTISTA.TT

LÊ DIỆP + THU + BAUTISTA.TT

LÊ DIỆP + THU + BAUTISTA.TT

THANH THÚY + THU BA + TRỌNG TUẤN.TT

THANH THÚY + THU BA + TRỌNG TUẤN.TT

THANH THÚY + THU BA + TRỌNG TUẤN.TT

THỐNG + HƯNG + M.PHƯƠNG2

HƯNG + THỊ KHEN.TT + M.PHƯƠNG2 

HƯNG + M.PHƯƠNG2 + THỊ KHEN.TT

ĐỖ HIẾU + H.NHUNG.NT + THẢO UYÊN.TT

ĐỖ HIẾU + H.NHUNG.NT + THẢO UYÊN.TT

ĐỖ HIẾU + H.NHUNG.NT + THẢO UYÊN.TT

BS KHOA NS + KIM HÀO + HỒNG NGỌC.TT

BS KHOA NS + KIM HÀO + KHẮC HẢI.TT

PHAN NGA + Q.KHOA + Đ.THẢO 

Q.KHOA + Đ.THẢO + THANH THẢO

Q.KHOA + Đ.THẢO + THANH THẢO

NS Bóc u, KTSD

NS BTC + ổ bụng ,Bóc UXTC, KTSD

NS Bóc u, KTSD

NS Bóc u, KTSD

NS Bóc NX, KTSD

NS Bóc u, KTSD

NS CĐ ĐT

NS Cắt HTTC + 2PP

NS BTC + Nạo BTC

NS Bóc NX, KTSD (Khó)

NS Bóc UBT + cắt PP(P)

NS Bóc u, KTSD

NS Bóc u, KTSD

NS BTC + ổ bụng, CĐ ĐT

NS BTC + ổ bụng, CĐ ĐT

NS Bóc u, KTSD

NS CĐ ĐT

NS Cắt TC toàn phần + 2PP (khó)

NS Cắt HTTC chừa 2BT

NS Bóc NX, KTSD

NS Cắt PP có u, KTSD

NS BTC + ổ bụng, CĐ ĐT

NS Bóc u, KTSD

NS Cố định sàn chậu vào mỏm nhô

NS Cắt HTTC chừa 2BT

NS Bóc u, KTSD

NS Cắt TC toàn phần + 2PP + nạo hạch chậu 2b

NS Bóc NX, KTSD, Nếu K/Đ Cắt TC chừa 2BT

NS Bóc u, KTSD

NS CĐ ĐT

NS CĐ ĐT

HUỲNH THỊ THẢO SƯƠNG

NGUYỄN THỊ THANH

DƯƠNG THỊ NGỌC LỆ

HÀ THỊ MỸ LOAN

TRẦN THỊ DIỄM

NGUYỄN THỊ NHIÊN

TRẦN THỊ HUỆ

NGUYỄN NGỌC THẢO

BN TNTC

BN TNTC

NGUYỄN THỊ KIM CHÂU

LÊ THỊ KHÁNH HIỀN

TRƯƠNG THỊ THẢO NGUYÊN

DƯƠNG THỊ THUẬN

NGUYỄN THỊ THỦY TRIỀU

TRẦN THANH QUYÊN

PHẠM THỊ THANH THÚY

TRẦN THỊ KIỀU

BẠCH THỊ SÁU

THÁI THỊ THANH CHI

NGUYỄN THỊ TÂM

ĐẶNG THỊ NỔI

ĐỖ THỊ ĐIỆP

NGHIÊM THỊ HỒNG LOAN

NÔNG THỊ DANH

BN TNTC

BN TNTC

NGUYỄN THỊ BA

HỒ KIM TUYỀN

TRẦN THÚY VI

TRẦN THỊ LẠI

5559

5448

5543

UBPK

5361

5478

5266

5440

5480

122UB

5499

5500

5617

5519

5510

5294

5268

3069

2692

5518

5402

156N

2970

3065

125UB

3067

5496

Thứ: SÁU 

Ngày: 07/08/2015 



11 11 35 2002 UBT (P) 6cm

11 12 25 1011 UBT (P) 7cm

2 13 31 ĐT UBT (T) 6 cm

2 14 31 1001 VS II/ Tắc ODT(  )

2 15 26 ĐT UBT (P) 8cm

16 26 0000 VS I/ Tắc ODT(  )

17 25 0010 UBT (T) 7 cm

D.MINH + Q.HẢI + THỤC TRINH.TT

D.MINH + Q.HẢI + THỤC TRINH.TT

DỰ BỊ

DỰ BỊ

H.HIỆP + ÁI + VĂN LONG.TT

H.HIỆP + ÁI + VĂN LONG.TT

D.MINH + Q.HẢI + THỤC TRINH.TT

NS Bóc u, KTSD

Ngày 31 tháng 7 năm 2015

KT. GIÁM ĐỐC

PHÓ GIÁM ĐỐC

NS Bóc u, KTSD

NS Bóc u, KTSD

NS Bóc u, KTSD

NS BTC + ổ bụng, CĐ ĐT

NS Bóc u, KTSD

NS BTC + ổ bụng, CĐ ĐT

NGUYỄN THỊ LỆ NA

NGUYỄN THỊ TRÚC LINH

NGUYỄN NGỌC THẢO

PHẠM THỊ THU HỒNG

THÁI TRỊNH PHƯƠNG

LÊ NGỌC THANH

TRẦN THỊ THANH PHƯƠNG

5448

5447

5328

5482

5565

5434

5566


